
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:          /QĐ-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày         tháng 12 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai  

và hình thức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2025  

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị;  

Thực hiện Công văn số 951/CV-TTr.NV1 ngày 03/12/2025 của Thanh tra 

tỉnh về việc kê khai TSTN năm 2025; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 172 người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, 

thu nhập đang công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công 

Thương tỉnh Bắc Ninh. Trong đó: Kê khai lần đầu 0 người, kê khai hằng năm 

159 người, kê khai bổ sung 13 người (Chi tiết theo Danh sách đính kèm). 

Người có nghĩa vụ phải kê khai có trách nhiệm kê khai đầy đủ, trung thực 

về tài sản, thu nhập hiện có tại thời điểm kê khai theo mẫu 1 và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền về nội dung kê khai của mình. Việc 

kê khai hoàn thành trước ngày 31/12/2025; giao nộp bản kê khai về Văn phòng 

Sở trước ngày 10/01/2026. 

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định 

tại Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 11 Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP, bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi người 

có nghĩa vụ kê khai thường xuyên làm việc hoặc công khai tại cuộc họp của cơ 

quan, đơn vị đó. 

Điều 2. Giao cho Văn phòng Sở chịu trách nhiệm hướng dẫn việc kê khai; 

thu nộp, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của bản kê khai; quản lý, giao nộp về cơ 

                                           
1 Mẫu bản kê khai TSTN lần đầu, kê khai hằng năm: Thực hiện theo mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Mẫu bản kê khai TSTN bổ sung: Thực hiện theo mẫu Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 
 



quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở và người có nghĩa vụ phải kê khai có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBKT Tỉnh ủy (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiếu 
 



DANH SÁCH 
NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ PHẢI KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SCT ngày          /12/2025 của Giám đốc 

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh) 
 

STT Họ và tên 
Chức vụ/ Chức danh 

nghề nghiệp 
Đơn vị công tác 

I KÊ KHAI LẦN ĐẦU   

II KÊ KHAI HẰNG NĂM   

1.  Nguyễn Minh Hiếu Giám đốc Sở  

2.  Nguyễn Văn Phương Phó Giám đốc Sở  

3.  Hoàng Anh Tuấn Phó Giám đốc Sở  

4.  Nguyễn Đức Hoàn Phó Giám đốc Sở  

5.  Ngô Chí Quang Phó Giám đốc Sở  

6.  Dương Văn Tuấn Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 

7.  Nguyễn Thị Yên Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 

8.  Thân Thị Hào Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 

9.  Vũ Quý Trưởng Phòng Phòng QLCN 

10.  Đặng Trần Đức Phó trưởng phòng Phòng QLCN 

11.  Nguyễn Tiến Dũng Phó Trưởng phòng Phòng QLCN 

12.  Nguyễn Văn Nho Phó Trưởng phòng Phòng QLCN 

13.  Vũ Hồng Thanh Trưởng phòng Phòng QLNL 

14.  Trần Xuân Dương Phó Trưởng phòng Phòng QLNL 

15.  Nguyễn Văn Thọ Phó Trưởng phòng Phòng QLNL 

16.  Nguyễn Thị Nga Trưởng phòng Phòng QLTM 

17.  Nguyễn Tiến Thịnh Phó Trưởng phòng Phòng QLTM 

18.  Mai Đức Trung  Phó Trưởng phòng Phòng QLTM 

19.  La Thanh Hiền  Trưởng phòng Phòng QLXNK&TMĐT 

20.  Nguyễn Văn Thọ  Phó Trưởng phòng Phòng QLXNK&TMĐT 

21.  Nguyễn Xuân Thái  Phó Trưởng phòng Phòng QLXNK&TMĐT 

22.  Thân Văn Trung Trưởng phòng Phòng KT-ATMT 

23.  Nguyễn Hải Ngân Phó Trưởng phòng Phòng KT-ATMT 

24.  Hà Văn Hạnh  Phó trưởng phòng Phòng KT-ATMT 

25.  Đào Văn Tiến  Phó trưởng phòng Phòng KT-ATMT 



STT Họ và tên 
Chức vụ/ Chức danh 

nghề nghiệp 
Đơn vị công tác 

26.  Lê Xuân Hưng Giám đốc 
Trung tâm Phát triển Công 

thương Bắc Ninh số 2 

27.  
Đặng Tiến Dũng Giám đốc Trung tâm Phát triển Công 

thương Bắc Ninh số 1 

28.  
Nguyễn Thị Hiệp Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công 

thương Bắc Ninh số 1 

29.  Nguyễn Văn Giáo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

30.  Chu Thanh Hiến Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

31.  Nguyễn Văn Hoàng Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

32.  Tạ Văn Đức Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

33.  Giáp Quang Đăng Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

34.  Nguyễn Văn Thi Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

35.  Ong Xuân Thịnh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

36.  Trần Ngọc Đạt Trưởng phòng Chi cục Quản lý thị trường 

37.  Hoàng Phương Mai Phó Trưởng phòng Chi cục Quản lý thị trường 

38.  Nguyễn Việt Hùng Phó Trưởng phòng Chi cục Quản lý thị trường 

39.  Thân Thị Quỳnh KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

40.  Nguyễn Thị Liên KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

41.  Lại Thị Lan KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

42.  Đỗ Thị Huyền Trang KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

43.  Cao Thế Long Phụ trách kế toán Chi cục Quản lý thị trường 

44.  Ngô Quang Nam Trưởng phòng Chi cục Quản lý thị trường 

45.  Nguyễn Xuân Trung Phó Trưởng phòng Chi cục Quản lý thị trường 

46.  Nguyễn Văn Trọng Phó Trưởng phòng Chi cục Quản lý thị trường 

47.  Nguyễn Văn Thanh KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

48.  Nguyễn Thị Thanh Hoàn KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

49.  Nguyễn Thị Diễm Linh KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

50.  Nguyễn Thị Huyền KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

51.  Trần Thị Thanh Thủy KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

52.  Đỗ Thị Duyên KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

53.  Nguyễn Mạnh Cường Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

54.  Tá Văn Tuyên Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

55.  Trần Trọng Phong Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 



STT Họ và tên 
Chức vụ/ Chức danh 

nghề nghiệp 
Đơn vị công tác 

56.  Nguyễn Thị Vân KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

57.  Lương Thị Nguyệt KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

58.  Hoàng Tuyết Minh KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

59.  Đào Nguyên Hưng KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

60.  Ngô Hữu Tú KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

61.  Trần Mạnh Hiệp KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

62.  Nguyễn Thị Thanh Tú KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

63.  Nguyễn Đăng Đệ Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

64.  Nguyễn Văn Vũ Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

65.  Phạm Văn Bừng Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

66.  Đoàn Thanh Tùng KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

67.  Hà Viết Chiển KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

68.  Nguyễn Thị Thể KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

69.  Tạ Văn Điều KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

70.  Giáp Hoàng Giang KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

71.  Đỗ Thị Lý KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

72.  Đỗ Thị Thu Giang KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

73.  Nguyễn Anh Tuấn KSVTCTT Chi cục Quản lý thị trường 

74.  Nguyễn Thị Thanh Thanh KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

75.  Nguyễn Hồng Mỹ Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

76.  Nguyễn Văn Tịnh Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

77.  Trần Ngọc Hoàng Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

78.  Nguyễn Ngọc Tuấn KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

79.  Phan Thị Thùy Trang KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

80.  Nguyễn Thị Hương Giang KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

81.  Bùi Thu Hà KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

82.  Đinh Văn Phùng KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

83.  Nguyễn Xuân Thủy KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

84.  Bùi Thị Thơm KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

85.  Nguyễn Thị Kiều Oanh KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

86.  Phạm Trọng Toàn Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

87.  Ứng Trọng Khuyến Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 



STT Họ và tên 
Chức vụ/ Chức danh 

nghề nghiệp 
Đơn vị công tác 

88.  Trần Quang Hà Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

89.  Phạm Anh Tuấn KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

90.  Đỗ Thị Hạnh KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

91.  Ngô Thị Thanh Huyền KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

92.  Trần Thị Tuyết Nhung KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

93.  Trần Hoàng Lân KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

94.  Nguyễn Minh Tân KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

95.  Ngô Hương Giang KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

96.  Hoàng Anh Sơn Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

97.  Nguyễn Văn Tuyên Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

98.  Thạch Trung Dũng Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

99.  Đặng Ngọc Tùng KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

100.  Đỗ Văn Nam KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

101.  Nguyễn Văn Hưng KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

102.  Đào Nguyên Tấn KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

103.  Tăng Khánh Linh KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

104.  Nguyễn Ngọc Ước Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

105.  Dương Hồng Thảo Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

106.  Nguyễn Trung Nghĩa Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

107.  Phạm Thế Dự KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

108.  Nguyễn Thị Xuân KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

109.  Hồ Thị Thanh Thúy KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

110.  Dương Đình Hoàng KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

111.  Nông Văn Đoàn KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

112.  Phạm Phương Hiền KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

113.  Nguyễn Văn Sỹ Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

114.  Nguyễn Văn Quận Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

115.  Đỗ Quang Thắng Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

116.  Nguyễn Xuân Tú KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

117.  Nguyễn Trường Giang KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

118.  Nguyễn Thanh Tùng KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

119.  Lê Ngọc Hoa KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 



STT Họ và tên 
Chức vụ/ Chức danh 

nghề nghiệp 
Đơn vị công tác 

120.  Nguyễn Thị Minh Nguyệt KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

121.  Đỗ Anh Tuấn Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

122.  Nguyễn Văn Huệ Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

123.  Nguyễn Ninh Hải Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

124.  Hoàng Thị Kim Dung Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

125.  Nguyễn Văn Thi KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

126.  Lê Đắc Thủy KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

127.  Phạm Thị Nga KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

128.  Phan Thị Mai KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

129.  Vũ Thị Luyến KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

130.  Vũ Phương Huấn KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

131.  Lê Minh Đức KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

132.  Nguyễn Thị Thùy Ninh KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

133.  Vũ Việt Hùng KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

134.  Nguyễn Anh Tuấn Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

135.  Hán Văn Lức Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

136.  Đỗ Tá Tâm Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

137.  Lục Mạnh Hùng KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

138.  Nguyễn Văn Bá KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

139.  Phạm Ngọc Sơn KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

140.  Phạm Công Đoàn KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

141.  Nguyễn Hữu Tuấn Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

142.  Đặng Văn Đức Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

143.  Nguyễn Thị Lan Anh Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

144.  Đàm Quang Hưng KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

145.  Trần Văn Trọng KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

146.  Nguyễn Văn Hòa KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

147.  Nguyễn Thị Phương KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

148.  Phạm Minh Tuấn KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

149.  Nguyễn Văn Tùng KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

150.  Chu Thị Tú Anh KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

151.  Lữ Hải Anh KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 



STT Họ và tên 
Chức vụ/ Chức danh 

nghề nghiệp 
Đơn vị công tác 

152.  Vũ Trang Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

153.  Nguyễn Đắc Lợi Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

154.  Vũ Đình Hải Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

155.  Quách Thanh Bình KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

156.  Trần Văn Chiến KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

157.  Nguyễn Minh Dương KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

158.  Hoàng Thị Nguyệt KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

159.  Chu Việt Phong KSVTT Chi cục Quản lý thị trường 

III KÊ KHAI BỔ SUNG   

160.  Nguyễn Hoàng Phương Chuyên viên Phòng QLNL 

161.  Nguyễn Thị Thùy Nhung  Chuyên viên Phòng QLTM 

162.  Nguyễn Hồng Lĩnh  Chuyên viên Phòng KT-ATMT 

163.  Phạm Tuấn Kiệt Chuyên viên Phòng QLCN 

164.  Nguyễn Thảo Phương Phó trưởng phòng Phòng QLXNK&TMĐT 

165.  Nguyễn Thị Minh Khuê Chuyên viên Phòng QLXNK&TMĐT 

166.  Trần Văn Tuyên  

Viên chức biệt phái làm 

việc tại vị trí của công 

chức 

Phòng QLXNK&TMĐT 

167.   Đào Thị Phương Nga Chuyên viên Phòng QLXNK&TMĐT 

168.  Nguyễn Đình Thu Phó Giám đốc 
Trung tâm Phát triển Công 

thương Bắc Ninh số 2 

169.  Tạ Đăng Ban Phó Giám đốc 
Trung tâm Phát triển Công 

thương Bắc Ninh số 2 

170.  Đào Thị Ngọc Mai Chuyên viên Chi cục Quản lý thị trường 

171.  Nguyễn Việt Phương Chuyên viên Chi cục Quản lý thị trường 

172.  Trương Thị Hằng Chuyên viên Chi cục Quản lý thị trường 
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